
BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHÔM CAO CẤP 

SUNDOOR

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SUNDOOR

Hotline: 0917 272 423 https://sundoors.vn/- MỞ RA THẾ GIỚI MỚI



CỬA ĐI MỞ TRƯỢT
ĐƠN GIÁ THÂN CỬA 

1.250.000(VNĐ/M2-chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Cửa đi mở trượt 3 cánh trên 3 ray độc lập dùng ổ khóa, 
thanh chốt đa điểm

Cửa đi mở trượt lùa 2 cánh dùng tay nắm, thanh chốt 
đa điểm

Cửa đi mở trượt lùa 2 cánh dùng chốt sập, khóa chữ D

Cửa đi mở trượt lùa 4 cánh dùng chốt sập, tay nắm, thanh           
chốt đa điểm

1,350,000

1,450,000

1,600,000

1,850,000

1.650.000

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

1.850.000

ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN (VNĐ – chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Hotline: 0917 272 423 https://sundoors.vn/

Thanh profile Nhôm Xingfa hệ 93

Khung bao và cánh dày 2.0 mm

Nâu sần, Trắng sứ, Ghi

Kính an toàn phôi Việt Nhật dày 6.38 mm    

Độ dày 

Màu sắc 

CỬA ĐI MỞ QUAY
ĐƠN GIÁ THÂN CỬA 
(VNĐ/M2-chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Cửa đi mở quay 3 cánh: tay nắm, khóa đơn điểm, 09 
bản lề 3D

Cửa đi mở quay 2 cánh: tay nắm, khóa đơn điểm, 06 
bản lề 3D

Cửa đi mở quay 1 cánh: tay nắm, khóa đơn điểm, 03 
bản lề 3D

Cửa đi mở quay 4 cánh: tay nắm, khóa đơn điểm, 12 
bản lề 3D

 1,500,000

  2,400,000

3,550,000

5,250,000

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN (VNĐ – chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Thanh profile Nhôm Xingfa hệ 55

Khung bao và cánh dày 2.0 mm

Nâu sần, Trắng sứ, Ghi

Kính an toàn phôi Việt Nhật dày 6.38 mm    

Độ dày 

Màu sắc 

CỬA ĐI MỞ XẾP TRƯỢT
ĐƠN GIÁ THÂN CỬA 
(VNĐ/M2-chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Cửa đi mở xếp trượt gấp 6 cánh dùng khóa đơn điểm

Cửa đi mở xếp trượt gấp 4 cánh dùng khóa đơn điểm

Cửa đi mở xếp trượt gấp 3 cánh dùng khóa đơn điểm

Cửa đi mở xếp trượt gấp 8 cánh dùng khóa đơn điểm

3,650,000

4,650,000

 6,250,000

 7,850,000

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN (VNĐ – chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Thanh profile Nhôm Xingfa 

Khung bao và cánh dày 1.8 - 2.5 mm

Nâu sần, Trắng sứ, Ghi

Kính an toàn phôi Việt Nhật dày 6.38 mm    

Độ dày 

Màu sắc 

Kính 

Kính 

Kính 

- MỞ RA THẾ GIỚI MỚI



 

Hotline: 0917 272 423 https://sundoors.vn/

Độ dày 

Màu sắc 

Kính 

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT
ĐƠN GIÁ THÂN CỬA 

1.250.000(VNĐ/M2-chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Cửa sổ mở trượt 4 cánh dùng chốt sập tự động 
tay nắm, thanh chốt đa điểm

Cửa sổ mở trượt 2 cánh dùng chốt sập tự động 
tay nắm, thanh chốt đa điểm

Cửa sổ mở trượt 2 cánh dùng chốt sập tự động 450,000

650,000

1,200,000

1.450.000

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

1.550.000

ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN (VNĐ – chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Thanh profile Nhôm Xingfa hệ 93

Khung bao và cánh dày 2.0 mm

Nâu sần, Trắng sứ, Ghi

Kính an toàn phôi Việt Nhật dày 6.38 mm    

Độ dày 

Màu sắc 

CỬA SỔ MỞ QUAY
ĐƠN GIÁ THÂN CỬA 
(VNĐ/M2-chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Cửa sổ mở quay 2 cánh: thanh chốt đa điểm, bản lề 
chữ A

Cửa sổ mở quay 1 cánh: thanh chốt đa điểm, bản lề 
chữ A   600,000

  1,000,000

Kinlong    Bộ   

Kinlong    Bộ   

ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN (VNĐ – chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Thanh profile Nhôm Xingfa hệ 55

Khung bao và cánh dày 1.4 mm

Nâu sần, Trắng sứ, Ghi

Kính an toàn phôi Việt Nhật dày 6.38 mm    

CỬA SỔ MỞ HẤT
ĐƠN GIÁ THÂN CỬA 
(VNĐ/M2-chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Cửa sổ mở hất 1 cánh: thanh chốt đa điểm, bản lề chữ A 650,000Kinlong    Bộ   

ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN (VNĐ – chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Thanh profile Nhôm Xingfa hệ 55 

Khung bao và cánh dày 1.4 mm

Nâu sần, Trắng sứ, Ghi

Kính an toàn phôi Việt Nhật dày 6.38 mm    

Độ dày 

Màu sắc 

Kính 

Kính 

- MỞ RA THẾ GIỚI MỚI



Hotline: 0917 272 423 https://sundoors.vn/

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH

ĐƠN GIÁ VÁCH KÍNH 
(VNĐ/M2-chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Thanh profile Nhôm Xingfa hệ 55 

Khung bao và cánh dày 1.4 mm

Nâu sần, Trắng sứ, Ghi

Kính an toàn phôi Việt Nhật dày 6.38 mm    

Độ dày 

Màu sắc 

Kính 

1,050,000

- MỞ RA THẾ GIỚI MỚI



GHI CHÚ

Giá trên tính theo VNĐ, chưa bao gồm thuế VAT 10% 

Báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội. Trường hợp lắp đặt ngoại tỉnh cộng thêm 
100.000 đ/m2

Báo giá trên tương ứng với những bộ cửa có S > 1m2, những bộ cửa có S < 1m2 và sử dụng kính ngoài tiêu chuẩn sẽ 
báo giá theo thực tế.

Phụ kiện lắp đặt: Sử dụng vit inox, keo đặc chủng kín khít chịu nước tuyệt đối 100%

Các sản phẩm được sản xuất và đóng gói đồng bộ tại nhà máy.

Hotline: 0917 272 423 https://sundoors.vn/

CABIN TẮM

750.000

1.750.000

ĐƠN GIÁ VÁCH KÍNH
(VNĐ/M2-chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Phụ kiện KinLong inox 304

Cường lực phôi Việt Nhật dày 10mmKính

Màu sắc Ghi đậm, Trắng sứ, Vàng kem, Cafe, Ghi sáng

Nan dày 1.1-1.4mmĐộ dày 

CỬA CUỐN 

1.250.000

6.500.000

3.500.000

ĐƠN GIÁ THÂN CỬA 
(VNĐ/M2-chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Bộ tời nhập khẩu

Lưu điện

- MỞ RA THẾ GIỚI MỚI



CÔNG TY CP SXTM SUNDOOR

NHÀ MÁY SẢN XUẤT: AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

Tòa nhà Vinahud, Trung Yên 9, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024 668 766 23

Hotline: 0917.272.423

Website: https://sundoors.vn/

Email: info@sundoors.vn


